KẾ HOẠCH TUẦN LỚP LÁ
THỨ HAI
1. ĐÓN TRẺ:
-Tiếp tục nhắc trẻ chào ba mẹ ,chào cô khi tới lớp. 
- Nhận biết và trò chuyện về được một số đồ dùng đồ chơi yêu thích của bé. 
2. THỂ DỤC SÁNG : Cho trẻ tập với gậy
ĐT1: Ngồi chèo thuyền (4-6 lần)
ĐT2: Ngồi tập trên ghế, nghiêng người(4-6 lần)
ĐT3: Ngồi ghế, cầm 2 gậy nâng lên đỉnh đầu(6 lần)
     ĐT4: Chân đứng lên ngồi xuống theo gậy
3. GIỜ HỌC: 
· Nội dung 1:
ĐỀ TÀI :  Nghe hát -Vận động theo nhạc ‘Chiếc khăn tay ‘
I,MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Trẻ nghe và vận động theo nhac  bài ‘chiếc khăn tay’
II.CHUẨN BỊ :
· Nhạc bài ‘Chiếc khăn tay ‘
III.TIẾN HÀNH:
· HOẠT  ĐỘNG 1:
· Cô mở nhạc cho trẻ nghe nhạc ‘chiếc khăn tay’
· Cô hỏi trẻ cô vừa hát bài gì ?
· Lần 1 :cô hát ‘ Chiếc khăn tay’ cô thể hiện tình cảm kết hợp làm điệu bộ cử chỉ minh họa động tác
· Lần 2 ; cô hát to -chậm  rõ lời
· Cô và trẻ vừa hát vừa vận động
· Nhóm còn lại hát và vỗ tay
· Cá nhân hát
· Tập thể hát
        Hoạt động 2: nghe hát  :lý cây bông
Cô giới thiệu nhạc dân ca lý cây bông
Trẻ cãm nhận bài hát dân ca
Nội dung 2:     ĐỀ TÀI   BEÙ CHO GAØ AÊN
 
I-MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :
· Treû chuù yù laéng nghe coâ keå chuyeän “beù cho gaø aên”.
· Bieát baét chöôùc haønh ñoäng cuûa nhaân vaät nhö : chíp chíp chip! Toùc toùc toùc toùc!
II-CHUAÅN BÒ :
· Moâ hình, tranh chyeän keå beù cho gaø aên.
· Maùy catsset.
III-TIEÁN HAØNH :
· Treû vöøa ñi vöøa haùt baøi “khuùc haùt daïo chôi” ñeán moâ hình
Hoûi treû: caùc con nhìn xem con gì ñaây?
Ñaây laø moät ñaøn gaø con trong saân. Coâ seõ keå cho caùc con nghe chuyeän “Beù cho gaø aên”
Coâ cho treû nhaéc laïi teân baøi.
HOÏAT ÑOÄNG 1 : Coâ keå qua moâ hình.
· Coâ keå dieãn caûm cho treû nghe qua moâ hình “beù cho gaø aên”
· Hoûi treû:
Coâ vöøa keå cho caùc con nghe chuyeän gì?
    Trong chuyeän goàm coù ai?
    Cho treû chôi TC “chuù gaø con”
    Höôùng treû ñeán xem tranh.
HOÏAT ÑOÄNG 2 : Keå qua tranh.
· Coâ keå laïi 1 laàn nöõa cho treû nghe.
· Ñaøm thoaïi.
· Ñaây laø ai?
· Baïn Lan ñang laøm gì?
· Khi cho gaø aên baïn Lan goïi gaø nhö theá naøo?
· Nhöõng chuù gaø moå thoùc keâu laøm sao?
* Keát thuùc :
 Cho treû haùt vaø minh hoïa cuøng coâ baøi “Ñaøn gaø trong saân”
4.VUI CHƠI TRONG LỚP 
    * Mục đích yêu cầu:
- Góc chơi tập :Trẻ biết chơi với tình huống : Cho em ăn
- Góc tạo hình: Bé biết bôi hồ , dán chùm bông bóng.
- Góc âm nhạc :. Vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc.
- Góc văn học: bé biết xem tranh và gọi tên các nhân vật gần gũi trong tranh.
     *  Chuẩn bị
- Góc chơi tập : búp bê, Đồ chơi cho bé ăn
- Góc tạo hình: Giấy,tranh mẫu của cô, hồ  ,dĩa 
- Góc âm nhạc: Máy hát ,trống lắc, gáo dừa, phách tre, nhạc
- Góc văn học:Tranh chuyện kể “Bé cho gà ăn , thơ “Đi dép”
      *Tiến hành
- Góc chơi tập : Cô hướng dẫn trẻ đút ăn sao cho đúng  … Cô động viên khuyến khích bé chơi và cho trẻ tiếp tục quá trình chơi 
- Góc tạo hình: cô gợi ý để trẻ lấy giấy bút màu để vẽ theo ý thích hoăc cô hd trẻ đưa bút vẽ nhưng nét nghuệch ngoạc trên giấy.
- Góc âm nhạc : Cô mở nhạc cho vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc.
- Góc văn học: Cô hướng dẫn cho trẻ xem tranh và gọi tên các nhân vật gần gũi trong tranh. .
5.VUI CHƠI NGOÀI TRỜI : 
* Trò chơi vận động:
· Cô đuổi bắt
 - Cô giới thiệu tên trò chơi : Cô đuổi bắt
* Luật chơi: Ai chạy chậm sẽ bị cô bắt
* Cách chơi:
-Khi nghe hiệu lênh “ Bắt đầu “ trẻ sẽ chạy khỏi cô .
- Trẻ phải cố gắng chạy nhanh để cô không đuổi kịp  
- Chơi 2-3 lần  
* Trò chơi dân gian:
-Chi chi chành chành(T11)
- Chơi tự do
+ Chơi cầu tuột, xích đu
6. VỆ SINH, ĂN, NGỦ: 
- Ngủ 1 giấc buổi trưa
- Rửa tay trước khi ăn,sau khi đi vệ sinh 
7. SINH HOẠT CHIÊU: 
- Cháu chơi đồ chơi xong biết cất đồ chơi lên kệ
8. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY: 
 
THỨ BA

HOẠT ĐỘNG 1: TRÒ CHUYỆN SÁNG
- Trẻ biết chọn quần áo ấm để mặc khi trời lạnh hoặc  nhắc ba mẹ mang quần áo ấm cho trẻ ( Lựa chọn và sử  dụng  trang  phục  phù hợp với thời tiết).
HOẠT ĐỘNG 2:THỂ DỤC SÁNG 
- Tập với các động tác theo nhạc Nhịp điệu
 
 
 HOẠT ĐỘNG 3: GIỜ HỌC
NỘI DUNG 1 : PTNT
 Đề tài: NHẬN BIẾT MỘT SỐ KÍ HIỆU, BIỂU  TƯỢNG QUEN THUỘC
* Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu  tượng thông  thường trong cuộc  sống  (18-  82) (nhà vệ sinh, lối  ra,  nơi  nguy  hiểm,  biển báo giao thông: đường  cho người  đi  bộ,...) 
* Chuẩn bị : 
- Phim, hình ảnh về các biểu tượng quen thuộc trong  cuộc sống: nhà vệ sinh, lối  ra,  nơi  nguy hiểm, biển báo  giao thông:  đường  cho người  đi  bộ,..
* Hoạt động:
*Hoạt động 1
- Trò chơi: Ngón tay.
- Xem phim và trò chuyện về ý nghĩa của các biểu tượng  quen thuộc trong cuộc sống: nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy  hiểm,  biển báo giao thông: đường cho người đi bộ,..
- Bài tập: Nối tranh biểu tượng và hành động phù hợp.
* Hoạt động 2:
- Hát “Lạ ghê”
- Giaỉ quyết tình huống về những hành động chưa phù  hợp.
   + Trẻ giải thích hành động đúng/ sai và sửa lại cho  đúng.
   + Nhắc nhở những bạn có hành động chưa phù hợp.
NỘI DUNG 2 : TẠO HÌNH Đề Tài : Các Loại Biển Báo
- Vẽ các bảng ký hiệu 
- Làm album bảng ký hiệu (giao  thông ,  biển báo  nguy hiềm ..)
 
HOẠT ĐỘNG 4: HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Trò chơi dân gian: Thỏ đổi lồng.
- Chơi leo núi, cầu tuột.
- Quan sát sự nảy mầm cây trong vườn
HOẠT ĐỘNG 5: HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
- Góc toán: Làm bài tập về các biểu tượng quen thuộc  trong cuộc sống.
- Góc tạo hình: Vẽ tranh theo ý thích.
HOẠT ĐỘNG 6: VỆ SINH, ĂN, NGỦ
- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt; nhắc nhở trẻ tiết kiệm  nước.
HOẠT ĐỘNG 7: SINH HOẠT CHIỀU
- Đóng vai nhân vật trong các câu chuyện đã học ( Đóng  vai của nhân vật trong truyện). 
HOẠT ĐỘNG 8: NHẬN XÉT
 
 THỨ TƯ
HOẠT ĐỘNG 1: TRÒ CHUYỆN SÁNG
- Trẻ biết chọn quần áo ấm để mặc khi trời lạnh hoặc  nhắc ba mẹ mang quần áo ấm cho trẻ ( Lựa chọn và sử  dụng  trang  phục  phù hợp với thời tiết).
HOẠT ĐỘNG 2:THỂ DỤC SÁNG
 
- Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
 - Khởi động: đi bình thường, đi nhóm gót, đi bình thường, đi khom lưng, đi bình thường, đi nhanh nhanh dần, chạy chậm, chạy nhanh, nhanh dần, chạy chậm, chậm dần, đi chậm và dừng lại (đội hình hàng  ngang)
Trọng động:
  + Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân). 
-> Các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt và sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ
 + Bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
 + Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; 
 + Bật: Bật đưa ra phía trước sau.
 - Hồi tĩnh: Đi thở sâu hít thở nhẹ nhàng
 
HOẠT ĐỘNG 3: GIỜ HỌC
NỘI DUNG 1 : PTNT
 Đề tài: SẮP XẾP THEO QUI TẮC
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
- Trẻ nhận ra quy tắc sắp  xếp  đơn giản và có thể tạo ra  qui tắc sắp xếp mới ( Tạo ra qui tắc sắp xếp).  
II/ CHUẨN BỊ:
- Một số  hình học 
- Bảng nỉ, số
* Hoạt động:
*Hoạt động 1
- Hát “ Dấu tay ”
- Xem có gì? Với những hình này mình sẽ chơi gì?
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Giới thiệu 1 cách sắp xếp của cô.
- Nhận xét gì theo cách sắp xếp trên?
- Giới thiệu thêm 1 cách sắp xếp khác.
- Nhận xét gì với 2 cách sắp xếp trên
=> Sự lặp đi lặp lại theo 1 thứ tự nhất định gọi là: Qui tắc  sắp xếp
* Hoạt động 2:
- Hát “Vỗ đôi tay”
- Sắp xếp theo qui tắc theo yêu cầu của cô
- Thực hành/ nhóm
- Trò chơi “Về đúng nhà”
+ Cách chơi: Mỗi ngôi nhà là một  qui tắc sắp xêp nhưng  còn  khuyết. Mỗi bạn  chọn một thẻ hình.Khi nhạc  kết  thúc trẻ  phải  chạy về đúng chỗ còn khuyết của  qui tắc  sắp xếp 
- Trè chơi 2 lần
- Cô quan sát và kiểm tra
NỘI DUNG 2 : PTTC Đề Tài : Đường Zich Zac
- Trẻ đi theo đường zich zac
- Phối hợp tay, chân thực hiện đúng động tác
- Biết chờ đến lượt khi thực hiện vận động 
HOẠT ĐỘNG 4: HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát cây mận.
- Chơi xích đu, cầu tuột, trò chơi leo núi.
HOẠT ĐỘNG 5: HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
- Góc toán : Bé tiếp tục sắp xếp theo qui tắc.
- Góc âm nhạc: Hát và vận động các bài hát về gia đình.
HOẠT ĐỘNG 6: VỆ SINH, ĂN, NGỦ
- Rèn kỹ năng chuẩn bị và thu dọn phòng ngủ.
HOẠT ĐỘNG 7: SINH HOẠT CHIỀU
- Trò chơi: " Tay ai mềm dẽo hơn" ( Bẻ, nắn). 
- Ôn lại các bài thơ đã học.
HOẠT ĐỘNG 8: NHẬN XÉT
   
[bookmark: _GoBack] THỨ NĂM
HOẠT ĐỘNG 1: TRÒ CHUYỆN SÁNG
- Trẻ biết chọn quần áo ấm để mặc khi trời lạnh hoặc  nhắc ba mẹ mang quần áo ấm cho trẻ ( Lựa chọn và sử  dụng  trang  phục  phù hợp với thời tiết).
HOẠT ĐỘNG 2:THỂ DỤC SÁNG 
- Tập với các động tác theo nhạc Nhịp điệu
 
HOẠT ĐỘNG 3: GIỜ HỌC
NỘI DUNG 1 :  PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
 Đề tài: BÒ VÒNG QUA 7 ĐIỂM DÍCH DẮC  CÁCH NHAU 1,5M THEO  ĐÚNG YÊU CẦU
I.Mục đích yêu cầu:
- Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau 1,5m theo  đúng  yêu  cầu. 
II. Chuẩn bị : 
· 4 vạch mức, 28 khối hộp  
· Nhạc “ Nắng sớm”
III. Tiến hành
♦ KHỞI ĐỘNG:
    Trẻ đi và chạy kết hợp với nhạc (Đi kiễng chân, đi  bình thường, đi  bằng gót  chân, đi bình thường, đi  bằng  mép  ngoài bàn chân, đi  bình thường…. kết hợp  xoay  vai, xoay  cánh tay, xoay cổ tay, ….chạy chậm,  chạy  bình thường,  chạy  nhanh, chạy bình thường,  chạy  chậm, chạy bình  thường…)
♦ TRỌNG ĐỘNG:
* Bài tập phát triển chung: 
  + Tay 2: Tay đưa ra phía trước, đưa lên cao(2L x 8N)
  + Bụng 6: Ngồi duỗi chân, quay người sang hai bên  (4L x  8N )
 + Chân 2: Ngồi khuỵu gối (tay đưa cao, ra trước) (2L  x  8N)
 + Bật 1: Bật tiến về phía trước (1L x 8N )
* Vận động cơ bản: “Bò dích dắc qua 7 điểm”
- Trẻ thực hiện mẫu,cô giải thích vận động: Chuẩn bị tư  thế  bò trước  vạch mức,  bò dích dắc đến điểm 1  không chạm  điểm, tiếp tục bò  đến điểm cuối cùng sau  đó đi  về cuối  hàng.  
- Trẻ chia 4 nhóm thực hiện vận động 
* Trò chơi vận động : Chơi “Nhảy lò cò"
+ Cách chơi: Chia làm 5 nhóm, từng trẻ của mỗi nhóm  nhảy lò cò  vào ô vẽ sẵn
+ Luật chơi: Bạn nào đạp lên vạch mức sẽ bị dừng  cuộc  chơi
- Trẻ chơi 2 - 3 lần
♦ HỒI TĨNH:
 - Trẻ đi hít thở nhẹ nhàng
NỘI DUNG 2 : PTNT Đề Tài : Chữ Cái 
- Trẻ phân biệt chữ cao , chữ thấp, chữ có đuôi trong bảng chữ cái 
- Trẻ chọn chữ và xếp vào đúng nhóm phân loại 
 
HOẠT ĐỘNG 4: HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Trò chơi: " Giữ thăng bằng" ( Đứng một chân và giữ  thẳng  người trong 10 giây).
- Trò chơi vận động: Chuyền bóng.
- Chơi đá bóng.
- Quan sát thời tiết 
HOẠT ĐỘNG 5: HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
- Góc tạo hình: Làm hoa bằng giấy.
- Góc âm nhạc: Bé hát và múa " Ba ngọn nến lung linh".
HOẠT ĐỘNG 6: VỆ SINH, ĂN NGỦ
- Nhắc nhở trẻ ăn hết suất.
- Rèn kỹ  năng chuẩn bị và thu dọn phòng ngủ.
HOẠT ĐỘNG 7 : SINH HOẠT CHIỀU
- Vẽ: Gia đình của bé.
- Đọc thơ: Lòng mẹ.
HOẠT ĐỘNG 8: NHẬN XÉT
 THỨ SÁU

HOẠT ĐỘNG 1: TRÒ CHUYỆN SÁNG
- Trẻ biết chọn quần áo ấm để mặc khi trời lạnh hoặc  nhắc ba mẹ  mang quần áo ấm cho trẻ ( Lựa chọn và sử  dụng  trang  phục  phù  hợp với thời tiết).
HOẠT ĐỘNG 2:THỂ DỤC SÁNG 
- Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
 - Khởi động: đi bình thường, đi nhóm gót, đi bình thường, đi khom lưng, đi bình thường, đi nhanh nhanh dần, chạy chậm, chạy nhanh, nhanh dần, chạy chậm, chậm dần, đi chậm và dừng lại (đội hình hàng  ngang)
Trọng động:
  + Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân). 
-> Các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt và sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ
 + Bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
 + Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; 
 + Bật: Bật đưa ra phía trước sau.
 - Hồi tĩnh: Đi thở sâu hít thở nhẹ nhàng
 
HOẠT ĐỘNG 3: GIỜ HỌC 
NỘI DUNG 1 : PTNT
 Đề tài:  NGÔI NHÀ CỦA BÉ
I/ CHUẨN BỊ:
1. Cô
- Giao nhiệm vụ cho trẻ về nhà:
+ Khám phá (hỏi ba mẹ) ‘ịa chỉ nhà mình?
+ Đếm xem nhà mình có bao nhiêu phòng? Phòng  của những  ai?
+ Đem hình chụp ngôi nhà của mình vào lớp.
- Hình ảnh và thẻ từ “ Em yêu nhà em”.
- Chuẩn bị một số câu hỏi
2. Trẻ:
- Mỗi trẻ tự giới thiệu về hình chụp ngôi nhà của mình (  màu gì? Có  bao  nhiêu lầu?)
- Nhờ ba mẹ ghi dùm số điện thoại, địa chỉ của nhà mình.
II/ TIẾN HÀNH:
1. Một ngày ở nhà của bé:
- Cho trẻ xem tranh về ngôi nhà của bé
+  Nhà bé ở đâu?
+ Có bao nhiêu gia đình bé ở cùng quận? Bao nhiêu gia  đình ở  khác  quận?
2. Xem ai nhanh nào?
- Chia nhóm
+ Về số lượng phòng trong ngôi nhà.
+ Gia đình ở cùng quận?/ khác quận?
NỘI DUNG 2 :PTTM  Đề Tài : Gia Đình Của Bé 
- Bé vẽ ngôi nhà của mình 
- Phối hợp các kỹ năng tô màu để có bức tranh  về ngôi nhà gia đình 
HOẠT ĐỘNG 4: HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát vườn rau.
- Trò chơi vận động: Tàu hỏa.
HOẠT ĐỘNG 5: HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
I/ GÓC TOÁN:
* CHUẨN BỊ :
- Kệ, bàn, ghế
- Một số bài tập số l°ợng, trò ch¡i Logico, trúc xanh.
- Bút màu,viết chì.
*MẠNG HOẠT ĐỘNG :
Lập bảng: Nhà bé có gì?
	TÊN BÉ
	TỦ LẠNH
	TI VI
	MÁY LANH
	KHÁC

	
	
	
	
	


 
 
II. GÓC TẠO HÌNH:
* CHUẨN BỊ :
- Giấy bìa , viết, bút màu, màu nước, kim bấm, băng keo màu,  hồ
- Ảnh hình ngôi nhà của bé.
* TRANH CUNG CẤP:
- Ảnh một ngôi nhà đ°ợc trang trí .
* MẢNG HOẠT ĐỘNG:
1. Làm trang trí ảnh ngôi nhà mình:
+ Trang trí ảnh ngô nhà bằng các nguyên vật liệu
+ Viết từ t°¡ng ứng với hình, đánh số trang .
2. Vẽ tranh ngôi nhà của bé
III. GÓC XÂY DỰNG
· CHUẨN BỊ:
· Vật liệu mở: hộp sữa, hộp giấy, nắp chai, ống chỉ…
· Dụng cụ xây lắp ráp
· MẠNG HOẠT �ỘNG
· Xây các ngôi nhà khác nhau theo t°ởng t°ợng của trẻ.
· 
· 
· 
· 
· 
 
IV . GÓC LÀM QUEN CHỮ VIẾT:
* CHUẨN BỊ :
- Một số bài tập : giải mã ,bảng mã, sao chép từ, ghép chữ  thành từ.
- Bút viết.
- Chữ cái rời
* MẠNG HOẠT ĐỘNG:
- Sao chép các câu thơ, ca dao có nhóm chữ: o,ô,ơ
- Giải mã câu, từ: Gia đình bé yêu, Con yêu ba mẹ, Cả nhà  thương  nhau.
- Lập bảng: Nhà bé ở đâu
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- Sao chép địa chỉ nhà bé
HOẠT ĐỘNG 6: VỆ SINH, ĂN, NGỦ
- Nhắc nhở trẻ tiết kiệm nước, xà phòng khi rửa tay, đánh  răng.
- Khuyến khích trẻ dư cân, béo phì ăn nhiều rau xanh.
HOẠT ĐỘNG 7:  SINH HOẠT CHIỀU
- Xem phim vể kỹ năng sống về tình cảm gia đình.
HOẠT ĐỘNG 8: NHẬN XÉT
 
 

 


